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UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do -  Hạnh  phúc

Số:            /TB-SGDĐT Long An,  ngày      tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tiếp đón Đoàn Giám sát thực hiện các hoạt động xây dựng 
môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học

trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020

Theo công văn số 2637/BCĐPCTHTL ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo 
phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Long An về việc Giám sát thực hiện hoạt động 
xây dựng môi trường không khói thuốc thuốc lá, Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trường các trường học thực hiện 
một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với phòng GD&ĐT
1.1. Triển khai công văn số 2637/BCĐPCTHTL ngày 12/6/2020 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Long An về việc Giám sát thực hiện hoạt 
động xây dựng môi trường không khói thuốc thuốc lá (đính kèm) đến các trường 
học trực thuộc.

1.2. Cử người tham gia cùng với trường học tiếp Đoàn Giám sát thực hiện 
hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc thuốc lá của tỉnh. 

2. Đối với các trường học
2.1. Rà soát và hoàn thiện, lưu trữ đầy đủ hồ sơ xây dựng “Trường học 

không khói thuốc lá”.
2.2. Treo tranh, ảnh, pano, bảng... tuyên truyền PCTHTL (các trường THPT 

liên hệ với Sở GD&ĐT; các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS liên hệ với phòng 
GD&ĐT nhận tài liệu).

2.3. Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung giám sát (theo mẫu biên 
bản đính kèm) cho các thành viên của Đoàn Giám sát khi đến làm việc tại trường 
học.

2.4. Cử đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách về công tác này tiếp 
đón Đoàn Giám sát thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường không khói 
thuốc lá; bố trí địa điểm làm việc, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Thời gian giám sát: trong tháng 7 và 8 năm 2020 (xem lịch giám sát đính 
kèm công văn số 2637/BCĐPCTHTL ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo phòng, 
chống tác hại thuốc lá tỉnh Long An về việc Giám sát thực hiện hoạt động xây 
dựng môi trường không khói thuốc thuốc lá). 

3. Các trường học báo cáo kết quả giám sát và kế hoạch thực hiện, khắc 
phục các kiến nghị của Đoàn Giám sát về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) sau khi 
có kết luận giám sát 01 tuần. 
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Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế;
- TT kiểm soát bệnh tật (p/h thực hiện);
- UBND các huyện, TX, TP;   
- GĐ, các PGĐ;
- P.GD&ĐT các huyện, TX, TP;
- Các trường TH, THCS, THPT nêu trên ở mục 2;
- Lưu: VT, P.GDTrH

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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LỊCH GIÁM SÁT
(Kèm Thông báo số           /TB-SGDĐT  ngày       /6/2020 của Sở GD&ĐT)

TT Tên đơn vị Tên đơn vị Thời gian

Đoàn 1 Đoàn 2

1

- Trường Tiểu học Thị Trấn Tân Hưng
- Trường THPT Tân Hưng
- Trường THCS Vĩnh Thạnh
- Trường TH&THCS Hưng Thạnh

- Trường TH & THCS Vĩnh Thuận
- Trường TH & THCS Thái Bình Trung
- Trường TH Vĩnh Hưng
- Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng

20/7/2020

2

- Trường THCS Lê Quý Đôn
- Trường THCS Võ Duy Dương
- Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
- Trường TH&THCS Võ Văn Kiệt 

- Trường Tiểu Học Tân Thành
- Trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh
- Trường Tiểu học Bình Hòa Trung

21/7/2020

3

- Trường THCS Kiến Bình
- Trường Tiểu học Thị trấn Tân Thạnh
- Trường THPT Tân Thạnh
- Trường THCS Nhơn Ninh

- Trường TH Tân Tây
- Trường THCS Tân Tây
- Trường Tiểu học Tân Đông
- Trường THCS Thị Trấn Thạnh Hóa

22/7/2020

4
- Trường THCS & THPT Mỹ Quý
- Trường THCS Bình Hòa
- Trường THCS Mỹ Thạnh Đông

- Trường THPT Hậu Nghĩa
- Trường TH Châu Văn Liêm 
- Trường THPT Đức Hòa
- Trường TH Hòa Khánh Tây

23/7/2020

5

- Trường THCS TT Thủ Thừa
- Trường THPT Thủ Thừa
- Trường THCS Nhị Thành 
- Trường tiểu học Nhị Thành
- Trường THPT Mỹ Lạc

- Trường TH An Lục Long –Châu Thành
- Trường THCS Long Trì
- Trường THCS Vĩnh Công
- Trường THPT Nguyễn Thông (Châu thành)
- Trường THPT Phan Văn Đạt (Châu Thành)

24/7/2020

6

- Trường Tiểu học Mỹ An – Thủ Thừa
- Trường THCS Mỹ An
- Trường THCS Thống Nhất
- Trường Tiểu học Mỹ Phú

17/8/2020

7

- Trường TH&THCS Trường Bình
- Trường THCS  Nguyễn Thị Bảy
- Trường THCS&THPT Nguyễn Thị 
Một
- Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

- Trường THPT Cần Đước
- Trường THPT Chu Văn An
- Trường TH Thị Trấn Cần Đước
- THPT Long Hựu Đông.
- Trường THCS Tân Chánh

18/8/2020

8

- Trường THPT Tân Trụ
-Trường THCS TT Tân Trụ
- Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

 - Trường THCS&THPT Lương Hòa 
- Trường TH An Thạnh, 
- Trường THCS Nguyễn Trung Trực
- Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
- Trường TH&THCS Thanh Phú

19/8/2020

9 - Trường THPT Hùng Vương - Trường THPT Chuyên Long An 20/8/2020
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TT Tên đơn vị Tên đơn vị Thời gian

Đoàn 1 Đoàn 2

- Trường THCS Nhựt Tảo, 
- Trường THCS Khánh Hậu
- Trường TH Khánh Hậu

- Trường THCS Lý Tự Trọng
- Trường THCS Cần Đốt
 

10

- Trường THCS Hướng Thọ Phú
- Trường THCS Nhựt Tân
- Trường THPT Nguyễn Trung Trực – 
Tân Trụ. 
- Trường TH Lạc Tấn.

- Trường TH Lý Tự Trọng
- Trường TH Nhơn Thạnh Trung

21/8/2020

Thông tin liên hệ: Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe – Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật, ĐT: 02723. 821.032; hoặc 0918.371.918 gặp Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 
(thư ký đoàn 1); 0913.390.452 gặp bà Võ Thị Việt Phương (thư ký đoàn 2).
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Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………, ngày         tháng      năm

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

và trong phạm vi khuôn viên

I. Thành phần đoàn giám sát: 

1. Ông (Bà)……………………chức vụ………………….. đơn vị………………..

2. Ông (Bà)……………………chức vụ………………….. đơn vị………………..

3. Ông (Bà)…………………...chức vụ………………….. đơn vị………………..

4. Ông (Bà)……………………chức vụ………………….. đơn vị………………..

II. Địa điểm giám sát: …………………………………………………………………

 III. Đại diện cơ quan/đơn vị được giám sát: 

1. Ông (Bà)…………………………………….chức vụ…………………………

2. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ…………………………

3. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ…………………………

4. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ…………………………

5. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ…………………………

IV. Nội dung và kết quả giám sát:

TT Nội dung thực hiện Điểm 
chuẩn

Chấm 
điểm

Ghi 
chú

I Thành lập Ban chỉ đạo 

1 Quyết định thành lập 3

2 Có phân công nhiệm vụ cụ thể 2

3 Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm (Điều 
6 Luật) (*) 9

4 Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 
trong báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan, đơn vị 2

II Hình thức hoạt động 

Mẫu 1: Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong 
nhà và trong phạm vi khuôn viên theo Điều 11 Luật 
PCTH của thuốc lá (Bao gồm: Cơ sở y tế, trường học từ 
mầm non đến  trung học phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuối 
dưỡng, vui chơi dành riêng cho trẻ em; khu vực có nguy cơ 
cháy nổ cao)
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TT Nội dung thực hiện Điểm 
chuẩn

Chấm 
điểm

Ghi 
chú

1 Ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không 
khói thuốc lá 2

2

Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các 
tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai 
các hoạt động của cơ quan, đơn vị (Điều 9 Luật) (*)

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì)
……………………………………………………….

9

3 Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 
quy chế nội bộ (Điều 6 Luật) (*) 9

4 Niêm yết quy định/ nội quy 2

5
Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” 
toàn bộ khuôn viên và trong nhà của cơ quan, đơn vị 
(Đ23 NĐ176) (*)

9

6
Có treo/ dán/ trưng bày ít nhất 01 loại sản phẩm 
tuyên truyền về PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ 
rơi,…)

2

7 Thông báo các văn bản liên quan đến Luật PCTH 
thuốc lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá 3

8
Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc 
trong tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động

3

9
Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định 
cấm hút thuốc trong đơn vị (Đ14 Luật) (*)

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 5 điểm) 
9

III Giám sát kết quả hoạt động

1

Không có gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, 
đơn vị 
Quan sát một số phòng, khoa:

-Nếu có 1 phòng có gạt tàn trừ 1 điểm
-Có >3 phòng, chấm 0 điểm 

3

2

Không có mẩu thuốc lá trong cơ quan, đơn vị
Quan sát tại điểm giám sát: 
- Không có mẩu thuốc lá: chấm 3 điểm
- Có mẩu thuốc lá: chấm 0 điểm

3

3 Không có mùi thuốc lá trong cơ quan, đơn vị 3

4
Không có hành vi hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị 
(Đ13 Luât) (*) 
(Quan sát tại điểm giám sát: 

9
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TT Nội dung thực hiện Điểm 
chuẩn

Chấm 
điểm

Ghi 
chú

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm
+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ 
thêm 5 điểm
+Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ 
thêm 10 điểm) 

5
Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại,tiếp thị, 
thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị (Đ9 Luật) 
(*)

9

6
Không bày bán thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, 
đơn vị, hay căng tin (Đ9 Luật) (*) 9

Tổng điểm 100
(*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Kết quả chấm điểm: 
1) Đơn vị đạt quy định của Luật (phần đánh dấu *), với tổng điểm 72 điểm: đạt ĐƠN VỊ 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận ĐƠN VỊ 
KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT 
TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ” 

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng kiểm sẽ theo dõi 
việc thực thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục và hỗ trợ cho những lần 
giám sát tiếp theo. 
- < 30 điểm: Kém
-  30-50 điểm: Trung bình
-  > 50 -  70 điểm: Khá, có triển vọng
-  Đạt >70 điểm: được công nhận là ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 
100% điểm các nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, có triển vọng) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN
NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày
Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 
1 bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, 
thông qua và nhất trí ký tên. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
ĐƯỢC KIỂM TRA

(ký, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN 
ĐOÀN GIÁM SÁT

(ký)
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